
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /XMCP-ĐT&QLTS Quang Hanh, ngày         tháng 11 năm 2025 

V/v báo giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải nguy hại 

 

 

Kính gửi: Quý Nhà thầu. 
 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Nhà thầu báo giá với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau 

TT 

Danh 

mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch vụ ĐVT Số lượng 

Tiến độ 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Thu 

gom, 

vận 

chuyển 

và xử lý 

chất 

thải 

nguy 

hại 

I. Chất thải cần xử lý   

365 ngày 

kể từ 

ngày hợp 

đồng 

(Thực 

hiện 

công việc 

khi có 

thông 

báo của 

Bên mời 

thầu) 

1. Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải (Mã CTNH: 

17 02 03)  

Kg 4.000 

2. Các loại sáp mỡ thải (Mã 

CTNH: 17 07 04) 
Kg 1.000 

3. Mực in thải có chứa thành 

phần nguy hại (Mã CTNH: 08 02 

01) 

Kg 20 

4. Bóng đèn huỳnh quang và thủy 

tinh thải (Mã CTNH: 16 01 06) 
Kg 1.500 

5. Các linh kiện, thiết bị điện, 

điện tử thải (Mã CTNH: 16 01 

13) 

Kg 800 

6. Bộ lọc dầu đã qua sử dụng 

(Mã CTNH: 15 01 02) 
Kg 500 

7. Các chi tiết, bộ phận của 

phanh đã qua sử dụng có amiăng 

(Mã CTNH: 15 01 06)  

Kg 200 

8. Bao bì cứng bằng kim loại (Mã 

CTNH: 18 01 02)  
Kg 180 

1395 06

Số và ký hiệu: 1395/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 06/11/2025
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TT 

Danh 

mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch vụ ĐVT Số lượng 

Tiến độ 

thực 

hiện 

9. Bao bì nhựa cứng (Mã CTNH: 

18 01 03) 
Kg 500 

10. Pin, ắc quy (Mã CTNH: 16 

01 12) 
Kg 150 

11. Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kể 

cả vật liệu lọc dầu), giẻ lau, vải 

bảo vệ thải có nhiễm thành phần 

nguy hại (Mã CTNH: 18 02 01)  

Kg 2.500 

12. Hóa chất và hỗn hợp hóa chất 

phòng thí nghiệm (Mã CTNH: 19 

05 02) 

Kg 400 

II. Sản phẩm thu hồi   

1. Dầu tổng hợp thải (Tỷ lệ thu 

hồi 70%, mã CTNH: 17 02 03) 
Kg 2.800 

2. Điều kiện thanh toán 

Từng đợt thực hiện, sau khi Nhà thầu thu gom vận chuyển và xử lý chất 

thải nguy hại của Bên mời thầu về nhà máy của Nhà thầu để xử lý theo quy 

định, hai bên sẽ đối trừ công nợ giữa phí dịch vụ và xử lý của Nhà thầu và tiền 

dầu mua lại của Bên mời thầu. Sau khi đối trừ, số tiền còn lại sẽ được Bên mời 

thầu hoặc Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán bằng chuyển khoản trong vòng 

120 ngày kể từ ngày Bên mời thầu (hoặc Nhà thầu) nhận được đủ chứng từ 

thanh toán theo quy định. 

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý 

nhà thầu báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá 

TT 
Tên 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 

1        

Số và ký hiệu: 1395/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 06/11/2025
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TT 
Tên 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

thực 

hiện 

2        

 Tổng cộng      

 Thuế GTGT      

 
Tổng cộng giá trị sau 

thuế 
  

  
 

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả trước 14h00, ngày 12/11/2025 theo địa chỉ dưới đây:  

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh. 

- Người nhận: Nguyễn Lan Phương, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. SĐT: 

0349337866. Email: Phuongnl13@viettel.com.vn 

- ĐT: 02033. 721.996  Fax: 02033.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./. 

Nơi nhận:                                
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, ĐT&QLTS. Phương02. 
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